
ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CK1 TOÁN 12 CTM THEO FORM BGD 2025

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
TOÁN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 10

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiê 7m câ 7n đứng bằng:

A. . B. . C. . D. 
Câu 3: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m) [19; 19,5) [19,5; 20) [20; 20,5) [20,5; 21) [21; 21,5)

Tần số 13 45 24 12 6

 Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (chính xác tới hàng phần nghìn) là.

A. . B. . C. . D. 

Câu 4: Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án . Hỏi đó là hàm số
nào?

A. . B. .

C. . D. .
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Câu 5: Kết quả điều tra tổng thu nhập trong năm 2024 của một số hộ gia đình ở thành phố Nha Trang
được ghi lại ở bảng sau:

Tổng thu nhập
(triệu đồng)

[200; 250) [250; 300) [300; 350) [350; 400) [400; 450)

Số hộ gia đình 24 62 34 21 9
Tứ phân vị thứ nhất của mẫu só liệu là

A. . B. . C. . D. 

Câu 6: Cho hình tứ diện  có trọng tâm . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho . Tọa độ của vectơ  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba vecto . Tọa độ

của vecto  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 

1

1

x
y

x




  trên đoạn  0;3  là:

A.  0; 3
min 3.y 

B.  0; 3

1
min .

2
y 

C.  0; 3
min 1.y 

D.  0; 3
min 1.y 

Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho . Giá trị của  bằng

A. B. . C. . D. .

Câu 11: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  là trung điểm của MN
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. B. 

C. D. .

Câu 12: Cho hình chóp , đáy  là tam giác vuông cân tại ,  vuông góc với mặt đáy. Biết

. Gọi  là trung điểm . Tính ?

A. . B. . C. . D. .
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số .

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

b) Đạo hàm cấp một của hàm số đã cho nhận giá trị âm với mọi .
c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

 
d) Đồ thị hàm số đã cho như ở Hình vẽ.

Câu 2: Cho hình lăng trụ đều  có tất cả các cạnh bằng . là trọng tâm tam giác .

a) .

b) .

c) .

d) .
Câu 3: Thống kê lợi nhuận hằng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 2 năm của một nhà đầu tư về 3 lĩnh vực

A, B, C được cho như sau:
Lợi nhuận [5;10) [10;15) [15;20) [20;25) [25;30)

Số tháng theo lĩnh vực A 2 5 10 5 2

Lợi nhuận [5;10) [10;15)
[15;20

)
[20;25) [25;30)

Số tháng theo lĩnh vực B 1 8 7 6 2

Lợi nhuận [510;520) [520;530) [530;540) [540;550) [550;560)
Số tháng theo lĩnh vực C 5 4 7 4 4
a) Lợi nhuận trung bình mỗi tháng của nhà đầu tư về 2 lĩnh vực A, B là như nhau.

b) Độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng tháng mà nhà đầu tư có từ lĩnh vực B là nhỏ hơn  (triệu
đồng)
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c) Mức độ ổn định của lợi nhuận hằng tháng khi đầu tư vào 2 lĩnh vực A,B là như nhau.
d) Không đánh giá được đầu tư vào lĩnh vực C thì “rủi ro” cao hơn lĩnh vực A,B qua các số liệu
trên.

Câu 4: Độ cao (mét) của một viên đạn được bắn lên trời từ một vị trí cách mặt đất 20m theo phương thẳng

đứng với vận tốc ban đầu  (bỏ qua sức cản của không khí) là .

a) Vận tốc ban đầu của viên đạn là .

b) Vận tốc của viên đạn sau  giây là .

c) Viên đạn đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm giây.

d) Viên đạn đạt độ cao lớn nhất là .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Ta đã biết trọng tâm của tứ diện  là một điểm  thoả mãn , ở đó  là trọng tâm

của . Áp dụng tính chất trên để tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng

chất) hình tứ diện đều đến một mặt của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là .

Câu 2: Một người nông dân có  tấm lưới thép , mỗi tấm dài  và muốn rào một mảnh vườn

dọc bờ sông có dạng hình thang cân  như hình vẽ (bờ sông là đường thẳng  không phải
rào, mỗi tấm là một cạnh của hình thang). Ông ta có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất

là . Tính  kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

CD

BA

Câu 3: Cho hai vị trí ,  cách nhau , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách

từ  và từ  đến bờ sông lần lượt là  và . Một người đi từ  đến bờ sông để lấy

nước mang về . Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là (đơn vị mét, kết quả làm tròn
đến hàng đơn vị)

Câu 4: Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho trong bảng sau: Thời gian (phút) truy cập
Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau: (kết quả làm tròn đến hàng
phần trăm)

Câu 5: Một chiếc máy bay không người lái  bay lên tại  điểm trên mặt đất  với vận tốc trung bình

 Sau thời gian  phút bay, chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc  v
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à về phía Đông . Khi đó máy bay cách mặt đất bao nhiêu  (đơn vị km, kết quả làm tròn
đến hàng phần trăm). Biết máy bay bay theo một đường thẳng.

Câu 6: Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh . Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai

hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng  (cắt phần tô đậm của tấm
nhôm) rồi gập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm 
x để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất.

---------- HẾT ----------
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí

sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Từ BBT suy ra đáp ánA.

Câu 2: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiê 7m câ 7n đứng bằng:

A. . B. . C. . D. 

Lời giải

Từ đồ thị suy ra đáp ánA.
Câu 3: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m) [19; 19,5) [19,5; 20) [20; 20,5) [20,5; 21) [21; 21,5)

Tần số 13 45 24 12 6

 Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (chính xác tới hàng phần nghìn) là.

A. . B. . C. . D. 

Lời giải

Ta có bảng sau:

Cự li (m) [19; 19,5) [19,5; 20) [20; 20,5) [20,5; 21) [21; 21,5)

Giá trị 19,25 19,75 20,25 20,75 21,25
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đại diện

Tần số 13 45 24 12 6

 Cỡ mẫu là n = 13 + 45 + 24 + 12 + 6 = 100.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

Câu 4: Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án . Hỏi đó là hàm số
nào?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Từ đồ thị ta thấy hệ số  nên loại đáp án A.

Mặt khác ta thấy đồ thị đi qua điểm  nên loại B.

Lại có đồ thị nhận  là điểm cực trị nên đáp án là C

Câu 5: Kết quả điều tra tổng thu nhập trong năm 2024 của một số hộ gia đình ở thành phố Nha Trang
được ghi lại ở bảng sau:

Tổng thu nhập
(triệu đồng)

[200; 250) [250; 300) [300; 350) [350; 400) [400; 450)

Số hộ gia đình 24 62 34 21 9
Tứ phân vị thứ nhất của mẫu só liệu là

A. . B. . C. . D. 

Lời giải

Số hộ gia đình được khảo sát (cỡ mẫu) là n = 24 + 62 + 34 + 21 + 9 = 150.

Gọi  là tổng thu nhập trong năm 2024 của 150 hộ gia đình được xếp theo thứ tự
không giảm.

Ta có:
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Do đó, đối với dãy số liệu  thì

Tứ phân vị thứ nhất  của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân thứ nhất của mẫu
số liệu ghép nhóm là:

Câu 6: Cho hình tứ diện  có trọng tâm . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Có  là trọng tâm của tứ diện  nên:

 .

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho . Tọa độ của vectơ  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba vecto . Tọa độ

của vecto  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: .

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 

1

1

x
y

x




  trên đoạn  0;3  là:

A.  0; 3
min 3.y 

B.  0; 3

1
min .

2
y 

C.  0; 3
min 1.y 

D.  0; 3
min 1.y 
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Lời giải

Hàm số đã cho liên tục trên [0;3]

Ta có  2

2
0

1
y

x
 


 với  0;3x 

. Ta có 

1
(0) 1; (3)

2
y y 

. Do đó  0;3
min (0) 1
x

y y


 

Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho . Giá trị của  bằng

A. B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: .

Vậy .

Câu 11: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  là trung điểm của MN
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. B. 

C. D. .

Lời giải

 lần lượt là trung điểm của  theo quy tắc trung điểm :

Suy ra:  hay .

Câu 12: Cho hình chóp , đáy  là tam giác vuông cân tại ,  vuông góc với mặt đáy. Biết

. Gọi  là trung điểm . Tính ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Gọi  là trọng tâm tam giác .

Ta có: .

Suy ra:
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số .

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

b) Đạo hàm cấp một của hàm số đã cho nhận giá trị âm với mọi .

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở Hình vẽ.

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

Bảng biến thiên của hàm số đã cho như hình dưới là sai vì hàm số không xác định tại 
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d) Đúng

Đồ thị hàm số đã cho như ở Hình vẽ.

Câu 2: Cho hình lăng trụ đều  có tất cả các cạnh bằng . là trọng tâm tam giác .

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Mệnh đề sai.

b) . Mệnh đề đúng.

c) Ta có , , .

Từ đó suy ra . Vì là trọng tâm tam giác nên

 do đó . Mệnh đề sai.

d)   nên  . Xét tam giác vuông   ta có

. Mệnh đề đúng.
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Câu 3: Thống kê lợi nhuận hằng tháng (đơn vị: triệu đồng) trong 2 năm của một nhà đầu tư về 3 lĩnh vực
A, B, C được cho như sau:

Lợi nhuận [5;10) [10;15) [15;20) [20;25) [25;30)
Số tháng theo lĩnh vực A 2 5 10 5 2

Lợi nhuận [5;10) [10;15)
[15;20

)
[20;25) [25;30)

Số tháng theo lĩnh vực B 1 8 7 6 2

Lợi nhuận [510;520) [520;530) [530;540) [540;550) [550;560)
Số tháng theo lĩnh vực C 5 4 7 4 4

a) Lợi nhuận trung bình mỗi tháng của nhà đầu tư về 2 lĩnh vực A, B là như nhau.

b) Độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng tháng mà nhà đầu tư có từ lĩnh vực B là nhỏ hơn  (triệu
đồng)

c) Mức độ ổn định của lợi nhuận hằng tháng khi đầu tư vào 2 lĩnh vực A,B là như nhau.

d) Không đánh giá được đầu tư vào lĩnh vực C thì “rủi ro” cao hơn lĩnh vực A,B qua các số liệu
trên.

Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Ta có bảng:
Lợi nhuận [5;10) [10;15) [15;20) [20;25) [25;30)

Số tháng theo lĩnh vực A 2 5 10 5 2

Lợi nhuận [5;10) [10;15)
[15;20

)
[20;25) [25;30)

Số tháng theo lĩnh vực B 1 8 7 6 2

Lợi nhuận [510;520) [520;530) [530;540) [540;550) [550;560)
Số tháng theo lĩnh vực C 5 4 7 4 4
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a) ĐÚNG

Lợi nhuận trung bình hằng tháng của nhà đầu tư về 2 lĩnh vực A, B là

b) SAI

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng tháng mà nhà đầu tư có từ lĩnh vực B là:

c) ĐÚNG

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng tháng mà nhà đầu tư có từ lĩnh vực A là:

Vì  nên mức độ ổn định của lợi nhuận hàng tháng khi đầu tư vào 2 lĩnh vực A, B

là như nhau.

d) ĐÚNG

Lợi nhuận trung bình hằng tháng của nhà đầu tư về lĩnh vực C là:

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng tháng mà nhà đầu tư có từ lĩnh vực C là:

Ta thấy do lợi nhuận trung bình của phương án C khác xa rất nhiều với lợi nhuận trung

bình hằng tháng của 2 phương án A,B nên dù  nhưng ta cũng không dùng

làm căn cứ để so sánh độ rủi ro của phương án C với 2 phương án A,B.
Câu 4: Độ cao (mét) của một viên đạn được bắn lên trời từ một vị trí cách mặt đất 20m theo phương thẳng

đứng với vận tốc ban đầu  (bỏ qua sức cản của không khí) là .

a) Vận tốc ban đầu của viên đạn là .

b) Vận tốc của viên đạn sau  giây là .

c) Viên đạn đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm giây.

d) Viên đạn đạt độ cao lớn nhất là .
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Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a) Theo bài ra ta có vận tốc ban đầu của viên đạn là , suy ra mệnh đề đúng.

b) Vận tốc của viên đạn là .

Do đó vận tốc của viên đạn sau  giây là , suy ra mệnh đề sai.

c) Vì  là hàm số bậc hai có hệ số  nên  đạt giá trị lớn nhất

tại (giây), suy ra mệnh đề sai.

d) Vì  là hàm số bậc hai có hệ số  nên  đạt giá trị lớn nhất

tại (giây)

Khi đó độ cao lớn nhất của viên đạn là 

suy ra mệnh đề đúng.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Ta đã biết trọng tâm của tứ diện  là một điểm  thoả mãn , ở đó  là trọng tâm

của . Áp dụng tính chất trên để tính khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng

chất) hình tứ diện đều đến một mặt của nó, biết rằng chiều cao của khối rubik là .

Lời giải

Trả lời: 2

Đặt tên khối rubik là tứ diện đều  có  là trọng tâm tam giác ,  là trọng tâm tứ diện

. Do đó, 

Vì chiều cao của rubik bằng  nên 
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Vậy khoảng cách từ trọng tâm của một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều đến một mặt của

nó bằng .

Câu 2: Một người nông dân có  tấm lưới thép , mỗi tấm dài  và muốn rào một mảnh vườn

dọc bờ sông có dạng hình thang cân  như hình vẽ (bờ sông là đường thẳng  không phải
rào, mỗi tấm là một cạnh của hình thang). Ông ta có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất

là . Tính  kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

CD

BA

Lời giải

Trả lời: 

Kẻ đường cao , gọi số đo 2 góc ở đáy  của hình thang là .

Diện tích mảnh vườn là:

 

Xét hàm số  với  có .

Ta có: 

Do  nên ta nhận . Ta có bảng biến thiên:
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Từ bảng biến thiên ta thấy:  đạt được tại .

 khi góc ở đáy  của hình thang bằng  .

Khi đó 

Câu 3: Cho hai vị trí ,  cách nhau , cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách

từ  và từ  đến bờ sông lần lượt là  và . Một người đi từ  đến bờ sông để lấy

nước mang về . Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là (đơn vị mét, kết quả làm tròn
đến hàng đơn vị)

Lời giải

Trả lời: 780

Giả sử người đó đi từ A đến M để lấy nước và đi từ M về B.

dễ dàng tính được  Ta đặt khi đó ta được:

Như vậy ta có hàm số  được xác định bằng tổng quãng đường AM và MB:

 với 

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của  để có được quãng đường ngắn nhất và từ đó xác định được vị

trí điểm M. 
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Hàm số  liên tục trên đoạn . So sánh các giá trị của , ,  ta có

giá trị nhỏ nhất là 
Câu 4: Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho trong bảng sau: Thời gian (phút) truy cập

Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau: (kết quả làm tròn đến hàng
phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 

Cỡ mẫu là .

Tứ phân vị thứ nhất  là . Do  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa

.

Do đó,  và ta có 

Với tứ phân vị thứ ba  là . Do  đều thuộc nhóm  nên nhóm này

chứa .

Do đó,  và ta có

Vậy khoảng tứ phân vị: 
Câu 5: Một chiếc máy bay không người lái  bay lên tại  điểm trên mặt đất  với vận tốc trung bình

 Sau thời gian  phút bay, chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc  v
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à về phía Đông . Khi đó máy bay cách mặt đất bao nhiêu  (đơn vị km, kết quả làm tròn
đến hàng phần trăm). Biết máy bay bay theo một đường thẳng.

Lời giải

Trả lời: .

Chọn hệ trục tọa độ , với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng  

trùng với mặt đất, trục  hướng về phía Bắc, trục  hướng về phía Đông, trục  có phương
thẳng đứng và hướng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét (hình vẽ).

Gọi  là vị trí của máy bay sau khi bay được 12 phút.

Thời gian bay:  phút = .

Quảng đường bay được sau 12 phút: 

Gọi  là cao độ của điểm . Điều kiện .

Từ giả thiết ta có 

Khi đó  là khoảng cách máy bay với mặt đất sau khi bay được 12 phút.

Suy ra 

Vậy sau khi bay được 12 phút, máy bay cách mặt đất .

Câu 6: Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh . Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai

hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng  (cắt phần tô đậm của tấm
nhôm) rồi gập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm 
x để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất.
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Lời giải

Trả lời: .

K

H

E

D

C
B

A
M O

F

Điều kiện 

Cạnh đáy của lăng trụ lục giác đều:

Chiều cao của lăng trụ lục giác đều: 

Diện tích đáy của lăng trụ lục giác đều: 

Thể tích của khối lăng trụ lục giác đều: 

Hay 

Xét hàm số  trên khoảng .

 hoặc  (loại).

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên ta có:  khi và chỉ khi 
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Vậy thể tích của khối lăng trụ lục giác đều lớn nhất khi và chỉ khi 
---------- HẾT ----------
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